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Thanh phan
Mai vién nén co chira: Ginkgo biloba leaf extract .40mg

Chỉ định, chống chỉ định, liéu ding, luu y:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. Visa No / SDK

Lol No¿ Số lô
Mig date/ NSX

Baa quan Exp date/ HSD
Bao quan trong bao bi kin& nhiệt độ phòng dưới 30°C Xuất xử Han Quốc

10 viên nên /vỉ x 10 vi/1_Ắ

SENRATIN.ÔÓ-
(Ginkgobiloba 40mg)
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Samik Pharmaceutical Co., Ltd.
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cân thêm thông tin xin vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ

SENRATIN Tab.

Viên nén bao phim chứa cao khé 14 Ginkgo biloba 40mg

THÀNH PHAN: Mai vién nén bao phim SENRATIN Tab
có chứa:

Hoat chat: Cao khé 1a Ginkgo biloba ... 40mg
Tá dược: Lactose, Tỉnh bột ngô, Cellulose vi tinh thé,
Carboxymethylcellulose calci, Povidon, Talc, Magnesium

stearate, HPMC 2910, PEG 6000, PG, Titan oxyd, Ta duge

xanh số 1, Tá được vàng số 203.

DƯỢC LỰC HỌC:
Chiết xuất của Ginkgo biloba (EGB) có tác dụng điều hòa vận
mạch trên toàn bộ mạch máu: động mạch, mao mạch, tĩnh

mạch. Tác dụng phụ thuộc vào liều lượng và thay đổi tùy theo

tính chất, đường kính và nguồn gốc mô của mạch máu và tùy

theo cả trương lực và tình trạng của thành mạch, kích thích sự

tiết EDRE từ nội mô. Chiết xuất của Ginkgo biloba chống lại
sự co thắt động mạch, gây giãn tiểu động mạch và ngược lại

làm co tĩnh mạch, điều hòa độ giãn tĩnh mạch đáp ứng các thay

đổi tư thế, giảm tính thắm quá độ của mao mạch và tăng cường

sức bền mao mạch. Chiết xuất của Ginkgo biloba chỗng phủ

mạch ở não lẫn ngoại biên, che chở hàng rào máu-não và máu-

võng mạc.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Ở động vật, sau khi cho uống chất chiết xuất Ginkgo biloba có
đánh dâu bằng C'' nghiên cứu về sự hấp thu và phân phối của
sản phẩm cho thấy sự hấp thu EGB nhanh và hoàn toàn. Sự cân

bằng phóng xạ vào 72h sau cho thấy sự thải ra trong CO; thở ra
và trong nước tiêu. Đo phóng xạ trong máu theo thời gian lập

nên những thông số dược động học và cho thấy thời gian bán

hủy sinh học khoảng 4h30. Đỉnh phóng xạ trong máu đạt được

sau | gid 30 cho thay sự hấp thu xảy ra ở phần trên của đường

tiêu hóa. Nghiên cứu về sự phân phối vào mô của phóng xạ cho

thấy ái lực đối với mắt và vài loại mô hạch và thần kinh, đặc

biệt là vùng dưới đồi, hồi hải mã và thể vân.
CHỈ ĐỊNH: Ginkgo biloba được dùng để điều trị:

- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên (hội chứng khập khiễng cách
hồi).
- Các bệnh chóng mặt, ù tai do hệ mạch hoặc đo thoái hóa

- Điều trị các rối loạn chức năng tự nhiên của não kèm theo
các triệu chứng nhưủ tai, đau đầu, mất tập trung, trầm cảm

LIEU LƯỢNG VÀ CACH DUNG:
- Đối với các trường hợp tôi loan tuần hoàn ngoại biên, chóng

mặt, ùtai:hiến | việv NÓ3 lần/ngảy hoặc 2 viên/lần x 2a riy 7N

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nouyén Vian thank

- Trong trường hợp rối loạn chức năng tự nhiên của não:
uống 1-2 viên/lần x 3 lần/ngày hoặc 3 viên/lần x 2 lần/ngày.
Liều dùng và thời gian điều trị có thể được điều chỉnh tùy

thuộc vào chỉ định của bác sỹ và tình trạng của bệnh nhân.

Tổ chức y tế cộng đồng khuyến cáo không sử dụng Ginkgo
biloba đường uống cho trẻ. Vì vậy không dùng Ginkgo biloba

cho trẻ đưới 12 tuổi.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc
- Phụ nữ mang thai và cho conbú. “È
- Người đang có xuât huyết, rồi loạn đông máu ai

- Tré em thiêu năng trí tuệ, người bị thân kinh phân lập

KHUYEN CAO VA THAN TRỌNG:
Nên ngưng dùng thuốc từ 36 giờ đến 14 ngày trước khi phẫu
thuật. Đã có một báo cáo về trường hợp 1 người già sử dụng

đồng thời ginkgo biloba kết hợp với một loại thuốc lợi tiểu
dẫn đến tình trạng huyết áp tăng. Huyết áp sẽ trở lại trạng
thái bình thường khi bệnh nhân ngưng dùng cả hai thuốc trên.

Không dùng cho trẻ đưới 12 tuổi.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ ĐANG NUÔI
CON BÚ
Do hiệu lực và độ an toàn ở phụ nữ có thai và cho con bú

chưa được công bố, vì vậy không dùng thuốc cho phụ nữ có

thai và cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Thảo dược cũng có thể gây ra nguy cơ chảy máu nếu dùng
đồng thời ginkgo biloba với tỏi, sâm, cỏ ba lá và các
coumarin ty nhiên khác.

Không dùng phối hợp với thuốc cằm máu, thuốc chống đông.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý:
Nói chung ginkgo biloba được dung nạp tốt, tuy nhiên vẫn có

một số tác dụng phụ xảy ra như nôn, mửa, tiêu chảy, đau đầu,

hoa mắt, táo bón, suy nhược cơ thể,ốm yếu hay phát ban.

Ghi chú: XIN THÔNG BẢO CHO BAC Si CAC TAC
DỤNG NGOẠI Y GAP PHAI TRONG QUÁ*#RÌNH SỬ
DỰNG THUỐC
QUA LIEU: Chưa có trường hợp quá liều nào được báo

cáo.

TIÊU CHUÁN CHÁT LƯỢNG: Nhà sản xuất
BAO QUAN: Bao quản trong bao bì kín ở nhiệt độfphòng
dudi 30°C,
Dé xa tim tay của trẻ nhỏ
Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
KHONG DUNG THUOC QUA HAN SỬ DỤNG GHI
TREN NHAN
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vi x 10 vién nén

a

Sản xuất bởi:

SAMIK Pharmaceutical Co., Ltd.

374-1 Cheongcheon 1-Dong, Boopyeong-Gu,
Incheon, Han quéc.
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